	ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	

	

	CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

	HỌC PHẦN: ĐỒ GÁ

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Ngành đào tạo:  CƠ KHÍ CHẾ TẠO (CHUYÊN TIỆN/PHAY)
Số đơn vị học trình: 02 (30 tiết)
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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Đồ gá là học phần kỹ thuật chuyên ngành cơ khí chế tạo máy. Kiến thức của học phần này giúp học sinh  thuận lợi cho việc học tập các học phần chuyên ngành khác.
Để học học phần này, học sinh phải học xong các học phần: Hình họa-Vẽ kỹ thuật, Dung sai-Kỹ thuật đo, Nguyên lý cắt, Thực tập Nguội, Thực tập Tiện/Phay cơ bản và được sắp xếp, bố trí giảng dạy vào học kỳ 1 năm thứ hai.
2. Mục tiêu

Học phần cung cấp kiến thức chung về đồ gá, bao gồm: Những khái niệm cơ bản; cấu tạo của đồ gá, đặc điểm, công dụng của đồ định vị; các cơ cấu sinh lực kẹp; các cơ cấu khác của đồ gá. Hướng dẫn cho học sinh cơ sở, đường lối thiết kế một đồ gá gia công trong sản xuất loạt.

Sau khi học xong học phần này, học sinh trình bày được những khái niệm cơ bản về đồ gá, các bộ phận cơ bản của đồ gá, lựa chọn được kết cấu một số đồ gá đơn giản; tính toán thiết kế được một số đồ gá gia công chi tiết đơn giản.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	Bài  1
	Khái niệm chung về đồ gá 
	2
	
	
	2

	Bài  2
	Khái niệm về chuẩn
	2
	1
	
	3

	Bài  3
	Khái niệm về gá đặt
	2
	
	
	2

	Bài  4
	Các cơ cấu định vị phôi 
	2
	
	
	2

	Bài  5
	Các cơ cấu kẹp chặt phôi
	2
	
	
	2

	Bài  6
	Các truyền động thường dùng trong đồ gá
	2
	
	
	2

	Bài  7
	Các cơ cấu khác trên đồ gá
	2
	1
	1
	4

	Bài  8
	Cơ cấu dẫn hướng, cơ cấu so dao
	1
	
	
	1

	Bài  9
	Dụng cụ phụ của đồ gá 
	1
	
	
	1

	Bài  10
	Phương pháp thiết kế đồ gá
	1
	
	
	1

	Bài  11
	Đồ gá sử dụng trên máy tiện
	3
	
	
	3

	Bài  12
	Đồ gá sử dụng trên máy phay
	3
	
	
	3

	Bài  13
	Đồ gá sử dụng trên máy khoan - doa
	1
	
	1
	2

	Bài  14
	Đồ gá lắp ráp và đồ gá kiểm tra
	1
	
	
	1

	Bài  15
	Tiêu chuẩn hóa và vạn năng hóa trang bị công nghệ đồ gá
	1
	
	
	1

	TỔNG CỘNG
	26
	2
	2
	30


III. NỘI DUNG CHI TIẾT 

Bài  1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐỒ GÁ
Mục tiêu: Học sinh trình bày được khái niệm, công dụng, phân loại các đồ gá sử dụng trong quá  trình gia công cơ khí, các bộ phận chính của đồ gá và các yêu cầu đối với đồ gá.
I. Khái niệm
1. Khái niệm cơ bản về gá đặt
2. Vai trò, vị trí của đồ gá trong gia công cơ khí chế tạo máy
3. Mục đích sử dụng đồ gá
II. Định nghĩa đồ gá
III. Phân loại
1. Theo nhóm máy

2. Theo chuyên môn hóa sử dụng
3. Theo tính vạn năng chuyên dùng

4. Theo công dụng

5. Theo nguyên tắc truyền lực (cơ khí, đầu ép, khí ép, điện từ, chất dẻo)
IV. Các bộ phận chính của đồ gá
1. Đồ định vị
2. Cơ cấu kẹp chặt
3. Các cơ cấu truyền lực
4. Thân và đế đồ gá
V. Các yêu cầu đối với  đồ gá
Bài  2. KHÁI NIỆM VỀ CHUẨN
Mục tiêu: Trình bày được định nghĩa, phân loại được các chuẩn, các nguyên tắc chọn chuẩn thô, chuẩn tinh.
I.  Định nghĩa chuẩn
II. Phân loại chuẩn 

1. Chuẩn thiết kế 

2. Chuẩn công nghệ 

III. Nguyên tắc chọn chuẩn định vị 

1. Nguyên tắc chọn chuẩn thô 

2. Nguyên tắc chọn chuẩn tinh 
Bài  3. KHÁI NIỆM VỀ GÁ ĐẶT

Mục tiêu: Phân biệt được định vị và kẹp chặt. Trình bày được nguyên tắc định vị, các chủ yếu khi định vị chi tiết. Xác định được các sai số gá đặt.

I. Gá đặt và nguyên tắc định vị sáu điểm

1. Khái niệm chung về  gá đặt 

2. Nguyên tắc định vị sáu điểm 

II. Sai số gá đặt

1. Sai số chuẩn 

2. Sai số kẹp chặt 

3. Sai số đồ gá 
Bài  4. CÁC CƠ CẤU ĐỊNH VỊ PHÔI 
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về  cơ cấu định vị, về cấu tạo, hình dạng và công dụng của các chi tiết định vị điển hình thường được sử dụng.

I. Khái niệm về cơ cấu định vị

1. Khái niệm chi tiết định vị
2. Yêu cầu của chi tiết định vị
3. Phân loại chi tiết định vị
II. Cấu tạo, tiêu chuẩn các chi tiết định vị mặt phẳng
1. Chốt tỳ cố định

2. Phiến tỳ cố định

3. Chốt tỳ điều chỉnh

4. Chốt tỳ tự lựa 

III. Cấu tạo, tiêu chuẩn các chi tiết định vị mặt trụ ngoài
1. Khối V

2. Mâm cặp 

IV. Cấu tạo, tiêu chuẩn các chi tiết định vị mặt trụ trong
1. Chốt định vị

2. Côn định vị

3. Trục gá

V. Các phương pháp định vị vật làm

1. Định vị theo mặt phẳng và  lỗ

2. Định vị hai mặt trụ ngoài có tâm song song với  nhau

3. Định vị theo các mặt bậc

Bài  5. CÁC CƠ CẤU KẸP CHẶT PHÔI 
Mục tiêu: Trình bày được yêu cầu và công dụng của việc kẹp chặt, các yêu 
cầu của việc kẹp chặt, nguyên tắc kẹp chặt, đặc điểm các cơ cấu kẹp chặt phôi, phạm vi sử dụng, tính được lực kẹp trong một số trường hợp điển hình.
I. Khái niệm
1. Định nghĩa

2. Yêu cầu của việc kẹp chặt

II. Nguyên tắc kẹp chặt

1. Nguyên tắc kẹp chặt

2. Tính lực kẹp cho một số trường hợp điển hình

III. Kẹp bằng chêm
1. Khái niệm cơ cấu kẹp bằng chêm
2. Ưu, nhược điểm của cơ cấu
3. Lực kẹp bằng chêm
IV. Kẹp bằng ren
1. Khái niệm cơ cấu kẹp bằng ren
2. Ưu, nhược điểm của cơ cấu
3. Lực kẹp bằng ren
V. Kẹp bằng bánh lệch tâm
1. Khái niệm cơ cấu kẹp bằng bánh lệch tâm
2. Ưu, nhược điểm của cơ cấu
3. Lực kẹp bằng bánh lệch tâm

VI. Các cơ cấu kẹp chặt khác
1. Cơ cấu kẹp chặt tổ hợp

2. Cơ cấu định tâm

Bài  6. CÁC TRUYỀN ĐỘNG THƯỜNG DÙNG TRONG ĐỒ GÁ
Mục tiêu: Trình bày được các nguyên lý truyền động, kết cấu, ưu nhược điểm, cách sử dụng truyền động để kẹp chặt chi tiết.
I. Truyền động cơ khí
1. Kẹp chặt bằng thanh truyền 

2. Kẹp chặt bằng ống kẹp đàn hồi 

II. Truyền động khí nén  - thủy lực
1. Khái niệm 

2. Phân loại 

3. Kết cấu
III. Truyền động cơ khí - thủy lực
1. Khái niệm 

2. Kết cấu
IV. Truyền động điện
1. Kết cấu sử dụng lực điện từ
2. Kết cấu sử dụng động cơ điện
Bài  7. CÁC CƠ CẤU KHÁC TRÊN ĐỒ GÁ
Mục tiêu: Trình bày được cấu tạo, công dụng của một số cơ cấu khác trên 
đồ gá.
I. Cơ cấu chia độ
1. Khái niệm
2. Các bộ phận chủ yếu của cơ cấu chia độ
3. Các cơ cấu chia độ thông dụng
4. Đầu chia độ 

II. Cơ cấu chép hình
1. Định nghĩa 

2. Phân loại 

3. Cơ cấu chép hình trực tiếp
4. Cơ cấu chép hình gián tiếp thuận
5. Cơ cấu chép hình gián tiếp nghịch
III. Vỏ đồ gá
1. Khái niệm
2. Yêu cầu đối với vỏ đồ gá
Bài  8. CƠ CẤU DẪN HƯỚNG, CƠ CẤU SO DAO
Mục tiêu: Trình bày được cấu tạo, công dụng của các cơ cấu dẫn hướng, cơ cấu so dao.
I. Cơ cấu dẫn hướng
1. Định nghĩa
2. Phân loại
II. Cơ cấu so dao
1. Khái niệm
2. Công dụng
3. Yêu cầu của cơ cấu so dao
Bài  9. DỤNG CỤ PHỤ CỦA ĐỒ GÁ
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm, cấu tạo, công dụng, đặc điểm của các loại dụng cụ phụ  trong đồ gá, cách sử dụng hợp lý các loại dụng cụ phụ.
I. Khái niệm

II. Cơ cấu kẹp dụng cụ trên máy khoan
1. Cơ cấu thay dao nhanh
2. Đầu khoan nhiều trục
III. Đầu revolve

1. Khái niệm
2. Kết cấu
3. Ưu điểm
IV. Cơ cấu kẹp dao trên máy tiện
V. Cơ cấu kẹp dao trên máy phay
Bài  10. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỒ GÁ
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm, phương pháp thiết kế đồ gá.
I. Các yêu cầu chính khi thiết kế đồ gá
1. Trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối 

2. Trong sản xuất hàng loạt vừa 

3. Trong sản xuất hàng loạt nhỏ

II. Phương pháp thiết kế đồ gá  

1. Các giai đoạn thiết kế
2. Một số chú ý khi thiết kế
Bài  11. ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY TIỆN
Mục tiêu: Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại đồ gá thường dùng trên máy tiện  vạn năng.
I. Đồ gá tiện gá vật làm lên hai đầu mũi nhọn

1. Mũi nhọn

2. Cơ cấu làm quay vật làm

3. Trục tâm

4. Mũi tâm quay
II. Đồ gá tiện gá vật làm lên trục chính

1. Mâm cặp ren ốc

2. Mâm cặp hoa

3. Mâm cặp đàn hồi

4. Đầu cặp

III. Đồ gá tiện chuyên dùng

1. Đồ gá tiện  kiểu quay

2. Đồ gá tiện  kiểu di động

Bài  12. ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY PHAY
Mục tiêu: Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại đồ gá thường dùng trên máy phay vạn năng.
I. Các chi tiết đặc biệt của đồ gá phay

1. Chốt định hướng

2. Cữ dao phay

II. Các loại đồ gá phay

1. Đồ gá phay tháo lắp vật làm khi dừng máy

2. Đồ gá phay tháo lắp vật làm khi đang chạy máy

Bài  13. ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY KHOAN - DOA
Mục tiêu: Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại đồ gá thường dùng trên máy khoan vạn năng và máy doa.
I. Các chi tiết đặc biệt của đồ gá khoan - doa 

1. Ống dẫn hướng khoan

2. Ống dẫn hướng doa

3. Bản dưỡng

4. Cán dao doa
5. Sử dụng và  bảo quản các chi tiết đặc biệt 

II. Các loại  đồ gá khoan

1. Đồ gá khoan cố định

2. Đồ gá khoan quay

3. Đồ gá khoan lật

III. Các loại đồ gá doa

1. Đồ gá doa đứng

2. Đồ gá doa ngang 

Bài  14. ĐỒ GÁ LẮP RÁP VÀ ĐỒ GÁ KIỂM TRA 
Mục tiêu: Trình bày được cấu tạo, công dụng, các thành phần của các đồ gá lắp ráp, sơ đồ kiểm tra và các thành phần của các đồ gá kiểm tra.
A. ĐỒ GÁ LẮP RÁP 

I. Đồ gá lắp ráp  vạn năng
II. Đồ gá lắp ráp  chuyên dùng
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Công dụng
III. Các thành phần của đồ gá lắp ráp
1. Các chi tiết định vị 

2. Các chi tiết kẹp chặt 

3. Cơ cấu phụ 

B. ĐỒ GÁ KIỂM TRA
I. Khái niệm 
1. Khái niệm 
2. Cấu tạo
3. Công dụng
4. Yêu cầu đối với đồ gá kiểm tra
II. Các thành phần của đồ gá kiểm tra
1. Cơ cấu định vị 

2. Cơ cấu kẹp chặt 

3. Cơ cấu đo 

4. Cơ cấu phụ  

5. Vỏ đồ gá 

Bài 15. TIÊU CHUẨN HÓA VÀ VẠN NĂNG HÓA TRANG BỊ CÔNG NGHỆ 

ĐỒ GÁ
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm cơ bản và các chỉ tiêu xây dựng tiêu chuẩn hóa các trang bị công nghệ đồ gá.
I. Khái niệm
1. Các Khái niệm cơ bản
2. Công dụng của tiêu chuẩn hóa
II. Tiêu chuẩn hóa đồ gá
1. Phiến đế
2. Các phần tử trung gian
3. Các phần tử định vị tiêu chuẩn
4. Các phần tử kẹp chặt – tựa đỡ
5. Các phần tử nối ghép  

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Học sinh đọc được tài liệu trước khi lên lớp và tham khảo các tài liệu liệt kê ở trang tài liệu tham khảo.

- Giảng viên sử dụng sơ đồ, tranh ảnh, phim và các mô hình đồ gá cho bài  giảng. Liên hệ thực tế, kết hợp tham quan các xưởng thực hành, nhà máy sản xuất v.v… 
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Tài liệu giảng dạy Đồ gá (TCCN), Khoa Cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ba-rô-ba-sốp. Kỹ thuật Phay. NXB Mir, 1988.
2. Lê Văn Tiến, Trần văn Địch, Trần xuân Việt. Đồ gá cơ khí hóa và  tự động hóa, 1999

3. Đặng Văn Nghìn, Lê Minh Ngọc. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy. ĐH Bách Khoa TP HCM, 1992.
4. Đặng Vũ Giao. Đồ gá, 1986.
5. Nguyễn Duy, Trần Sỹ Tường. Nguyên lý cắt kim loại. NXB ĐH & THCN, 1997

6. Nguyễn Đắc Lộc. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1,2



7. Nguyễn Đắc Lộc, Lê Minh Tiến. Công nghệ chế tạo máy. NXB Khoa học và  Kỹ thuật, 1998

8. Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Công Nhị. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1,2,3,4,5,6,7. NXB KHKT. Hà nội, 1970

9. Phạm Quang Lê. Kỹ thuật phay. NXB CNKT


10. Trần văn Địch, Trần xuân Việt. Tính và  thiết kế đồ gá. NXB KHKT, 1989

11. Kỹ thuật Bào và  xọc. NXB CNKT


12. Ba-rô-ba-sốp. Kỹ thuật Tiện. NXB Mir, 1988

13. Nguyễn Ngọc Phương. Hệ thống điều khiển bằng khí nén. Nhà xuất bản giáo dục, 1998.
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Tp HCM, ngày
    tháng
 năm 20


  TRƯỞNG KHOA 
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